
UBND XÃ HẢI DƯƠNG

Nam Nữ Ngạch Bậc Hệ số Văn hóa
Chuyên 

môn

Chính 

trị

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Cán bộ

1 Nguyễn Hận 31/12/1963 x Kinh BT. Đảng ủy 38 x Cán sự 12 4,06 12/12 TC HC TC ƯDCN

2 Phạm Văn Bái 01/03/1967 x Kinh PBT Đảng uỷ CT.HĐND 24 x C viên 3 3,33 12/12 ĐH - HC TC B ƯDCN

3 Đào Như Nguyên 25/05/1980 x Kinh PCT.HĐND 17 x C viên 3 3.00 12/12
 ĐH Văn 

hóa
TC B ƯDCN

4 Lê Xuân Hướng 10/12/1970 x Kinh CT UBND 21 x C Viên 5 3,33 12/12 ĐH - HC TC B ƯDCN

5 Nguyễn Hữu Dảnh 20/06/1970 x Kinh PCT. UBND 25 x C viên 4 3,99 12/12 ĐH - HC TC B ƯDCN

6 Huỳnh Bảo 20/04/1988 x Kinh PCT. UBND 14 x C viên 3 3 12/12

TC. CT-

HC,         

ĐH luật

TC B ƯDCN

7 Nguyễn Liêm 12/01/1971 x Kinh CT. UBMT 26 x C.viên 5 3,99 12/12 ĐH Kinh tế TC B ƯDCN

8 Lê Thới 01/01/1964 x Kinh CT. Hội CCB 23 x Cán sự 3 2,66 12/12 TC. CT-HC TC B ƯDCN

9 Nguyễn Văn Phiến 07/08/1970 x Kinh CT Hội ND 20 x C viên 3 3 12/12 ĐH-HC TC B ƯDCN

10 Lê Tố Thanh Huyền 25/4/1989 x Kinh BT Đoàn TN 8 x C viên 3 2,34 12/12
ĐH Triết,        

TC. CT-HC
TC B ƯDCN

11 Trần Thị Tâm 23/12/1977 x Kinh CT. Phụ Nữ 13 x Cán sự 2 2,46 12/12
SC phụ nữ,   

TC. CT-HC
TC B ƯDCN

2. Công chức

1 Lê Văn Vũ 10/07/1981 x Kinh CHT. QS xã 18 C viên 6 3,06 12/12
ĐH - TC 

Quân sự
TC B ƯDCN

2 Trần Nhất Bi 10/08/1979 x Kinh VP- TK 21 x C viên 3 3,33 12/12 ĐH Luật TC B ƯDCN

3 Huỳnh Trọng Bình 05/10/1977 x Kinh VP- TK 20 x C. viên 2 2,67 12/12
CĐ QTVP,   

ĐH luật
TC B ƯDCN
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4 Nguyễn Thế Hiền Nhân 03/5/1986 x Kinh ĐC - XD 9 x C. viên 2 2,72 12/12
ĐH- CĐ 

QL đất đai
SC B ƯDCN

Đang 

chờ 

nhận 

bằng 

ĐH

5 Nguyễn Văn Quý 28/10/1970 x Kinh VH-XH 21 x C viên 8 3,46 12/12

TC Kế 

toán, ĐH 

kinh tế

SC B ƯDCN

6 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/7/1988 Kinh TC-KT 7 x C.viên 2 3 12/12
ĐH Kế 

toán
SC B B

7 Phạm Văn Thoan 10/02/1971 x Kinh TP-HT 31 x C.viên 2 3 12/12 ĐH Luật TC B ƯDCN

8 Nguyễn Thị Diệu Trang 12/01/1988 x Kinh TP-HT 5 x C.viên 1 2,34 12/12

ĐH Luật, 

ĐH Việt 

nam học

TC C ƯDCN

                              Tổng số người trong danh sách này là 19 người.

Trần Nhất Bi Lê Xuân Hướng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

            CHỦ TỊCH

NGƯỜI LẬP BIỂU

Số lượng cán bộ, công chức được giao: 22 người.
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